
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 17, Phố Ngô Gia Tự, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

15/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ ĐỊNH GIÁ ES

0110601645

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Môi giới bất động sản 
- Tư vấn bất động sản 
(Không bao gồm hoạt động đấu giá bất động sản; đấu giá 
quyền sử dụng đất)

6820

3. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ kế toán 
- Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 

6920

4. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
- Kiểm định xây dựng; 
- Khảo sát xây dựng; 
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng; 
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; 
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định 
kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

7110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ ĐỊNH GIÁ ES
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989258233
Email: contact@ESValue.vn www.ESValue.com.vn

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
HỒNG HẢI

Việt 
Nam

Số 17, Dãy P, Ngô 
Quyền, Phường 
Quang Trung, Quận 
Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.200.000.000 60,000 038089005269

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
-  Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 
Hoạt động phiên dịch; Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp 
có mục đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực 
hảnh chuyên môn, không kể môi giới bất động sản; Hoạt động 
môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền); 
Tư vấn về nông học; Tư vấn về môi trường; Tư vấn về công 
nghệ; Hoạt động về tư vấn khác (trừ tư vấn kiến thức, kỹ thuật 
và quản lý)
(Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập; Thanh toán hối phiếu 
và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)
- Dịch vụ tư vấn 

7490(Chính)

8. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển 
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển 
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển 
- Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều 
khiển
- Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều 
khiển

7730

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2MAI YẾN 
LINH

Việt 
Nam

Số 17, Dãy P, Ngô 
Quyền, Phường 
Quang Trung, Quận 
Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

800.000.000 40,000 038189004243

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038089005269
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 17, Dãy P, Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 17, Dãy P, Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỒNG HẢI Nam

20/02/1989 Kinh Việt Nam

03/03/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội         

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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